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	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng số câu
	Tỉ lệ %

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng - Sai”
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	
	

	1
	Bài 1. Lịch sử truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
	- Lịch sử bản chất truyền thống của QĐNDVN
-  Lịch sử bản chất truyền thống của Công an NDVN
 - Lịch sử bản chất truyền thống của dân quân tự vệ.
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	6,7%

	2
	Bài 2. Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam
	- Nội dung cơ bản một số  luật QP và AN
- Phấn đáu trở thành sĩ quan quân đội và công an nhân dân.
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	6,7%

	3
	Bài 3. Ma tuý, tác hại của ma tuý
	- Quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý.
- Tác hại của ma tuý 
- Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng, chống ma tuý.
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	3
	10%

	4
	Bài 4: Phòng chống vi phạm  pháp luật về trật tự an toàn giao thông
	· - Pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
· - Phòng chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
· - Trách nhiệm của học sinh
	3
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	7
	23.3%

	5
	Bài 5: Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

	- Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
- Một số khái niệm
- Nhiệm vụ của công dân trong việc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
- Trách nhiệm của học sinh
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	7
	23.3%

	6
	Bài 6: Một số hiểu biết về an ninh mạng .

	- Một số khái niệm cơ bản về mạng và an ninh mạng.
- Một số nội dung cơ bản về luật an ninh mạng
- Bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng.
	3
	3
	2
	
	
	
	1
	
	
	9
	30%

	Tổng số câu
	12
	8
	8
	
	1
	0
	1
	30
	100%

	Tổng số điểm 
	3
	2
	2
	
	3
	10,0
	

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	20%
	
	30%
	100%
	




BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ 1 – LỚP 10
NĂM HỌC 2025-2026:  MÔN: GD-QPAN
*********
	
TT
	
Nội dung kiến thức/
kĩ năng
	
Đơn vị kiến thức/ kĩ năng
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	


1
	

Lịch sử, truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân VN. 
	- Lịch sử, bản chất và truyền thống của QĐNDVN.

	* Nhận biết: 
- Ngày thành lập của QĐNDVN và CANNVN
* Thông hiểu:
- Qúa trình hình thành và phát triển QĐNDVN
* Vận dụng:  
- Truyền thống đánh giặc giữ nước của quân và dân Quảng nam 
	


1
	


1
	


1
	
	
	




	

2
	
Nội dung cơ bản một số luật quốc phòng và an ninh VN
	
- Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.  
- Luật Sĩ quan QĐNDVN.

	* Nhận biết:
- Mục tiêu của GD-QPAN
* Thông hiểu:  
- Các khái niệm về sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ
* Vận dụng: 
- Mục đích của GD-QPAN trong trường THPT
	
1
	
1
	
1



	
	
	


	


3
	


Ma túy, tác hại của ma túy. 
	- Thế nào là chất ma túy? 
- Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng, chống ma túy. 
- Phân loại ma túy 
	* Nhận biết:
- Các khái niệm về ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy.
* Thông hiểu:
- Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng, chống ma túy 
* Vận dụng:
- Nhận dạng các loại ma túy đang phổ biến (phá hoại) trong giới trể thời nay
	


1
	


1
	



	



	

	


1
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Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự ATGT
	- Vi phạm pháp luật về TT-ATGT
- Thực hiện nghiêm các qui định về TT-ATGT
	* Nhận biết:
- Các hành vi và độ tuổi khi tham gia gia thông
- Tuân thủ qui tắc khi tham gia giao thông gặp phương tiện  ưu tiên
* Thông hiểu:  
- Tuân thủ qui tắc khi tham gia giao thông gặp phương tiện  ưu tiên
- Các hiệu lệnh của đèn báo, biển báo và người điều hành giao thông.
* Vận dụng:
- Các hành vi của người tham gia giao thông như thế nào là đúng.
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1
	





	





	






	

5
	

Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

	
- Tình hình bảo vệ ANQG và bảo đảm TT-ATXH
- Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và LLVT trong bảo vệ ANQG và bảo đảm TT-ATXH.  

	* Nhận biết:
- Một số khái niệm về ANQG và bảo đảm TT-ATXH 
- Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các lục lượng vũ trang
- Nhiệm vụ bảo vệ ANQG và bảo đảm TT-ATXH
* Thông hiểu:  
- Vai trò của lực lượng vũ trang địa phươg
- Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ ANQG và bảo đảm TT-ATXH
* Vận dụng:
- Nhiệm vụ bảo vệ ANQG và bảo đảm TT-ATXH 
- Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ ANQG và bảo đảm TT-ATXH 
	




3
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2
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Một số hiểu biết về an ninh mạng
	- Một số khái niệm
- Một số nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng
- Bảo mật thông tin cá nhân người dùng.



	* Nhận biết:
- Khái niệm về mạng và không gian mạng.
- Luật An ninh mạng năm 2018 
- Quyền của trẻ em trên không gian mạng
* Thông hiểu:  
- Các hành vi nào bị nghiêm cấm trên không gian mạng 
- Bảo mật thông tin cá nhân người dùng. 
* Vận dụng:
- Những biện pháp bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng
- Một số vấn đề về sự cố, tin tặc, lừa đảo trên không gian mạng. 
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2
	




2
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	Tổng 
	
	12
	9
	7
	1
	0
	1

	Tỉ lệ % 
	
	40
	30
	30
	100

	Tỉ lệ chung 
	
	70
	30
	100



	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
 (
ĐỀ CHÍNH THỨC
)TỔ: GDTC - QPAN


	
         (Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I- NĂM HỌC 2025-2026
Môn: GDPQ - AN– Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
                                                   
	MÃ ĐỀ : 909                               
                                    






A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm là__________
A. ngày 22/12        	B. ngày 19/8		C. ngày 2/9		D. ngày 30/4 
Câu 2. Độ tuổi phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm luật về trật tự an toàn giao thông là __________
A. 14 tuổi		B. 16 tuổi		C. 18 tuổi		D. 20 tuổi
Câu 3. Nội dung không thuộc bí mật cá nhân trên không gian mạng?
A. Hồ sơ y tế  	B. Số thẻ tín dụng	C. Nghề nghiệp	D. Sổ thẻ bảo hiểm xã hội 
Câu 4. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam bao gồm mấy thành phần?
A. 2 thành phần   	B. 3 thành phần   		C. 4 thành phần		D. 5 thành phần 
Câu 5.  Người giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an của nước ta hiện nay là__________
A. Đại tướng Lương Cường			B. Đại tướng Nguyễn Tân Cương
C. Đại tướng Phan Văn Giang			D. Đại tướng Lương Tam Quang. 
Câu 6. Môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh không phải là môn học chính khóa đối với cấp học nào dưới đây?
A. Học sinh cấp trung học phổ thông.	      B. Học sinh ở các trường Đại học.
C. Học sinh ở các trường Cao đẳng nghề	      D. Học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở.  
Câu 7. Đâu là cấp bậc hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam?  
A. Cấp Tướng, cấp Tá, cấp Thượng sĩ.		B. Cấp Tướng, cấp Tá, cấp Úy 
C. Cấp Tá, cấp Úy, cấp Thượng sĩ. 		D. Cấp Binh nhất, cấp Thượng sĩ, cấp Úy. 
Câu 8: Thời kì đầu khi mới thành lập, nghệ thuật quân sự của quân đội ta thường sử dụng đó là__________
A. lối đánh du kích					B. hiệp đồng binh chủng
C. tác chiến bằng các binh đoàn chủ lực		D. đánh nhanh, thắng nhanh.  
Câu 9. “Là cán bộ của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng”, đó là khái niệm về __________
A. Sĩ quan 						B. Hạ sĩ quan 		
C. Chiến sĩ						D. Sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ
Câu 10. Là chất gây nghiện, chất hướng thần, được qui định trong các danh mục do chính phủ ban hành, đó là khái niệm của __________
A. chất ma túy 	B. chất gây nghiện 		C. chất hướng thần	     D. tiền chất ma túy 
Câu 11. Ý nào sau đây không phải là biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng?
A. Kích hoạt tính năng xác thực nhiều bước để bảo vệ tài khoản người dùng.
B. Không trả lời những tin nhắn từ người lạ được gửi đến trên mạng xã hội.
C. Đặt mật khẩu đơn giản, dễ nhớ cho các thiết bị: máy tính, điện thoại…
D. Thường xuyên kiểm tra quyền riêng tư, tính bảo mật trên thiết bị.
Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy?
A. Bị toát mồ hôi, ngáp vặt, ngủ gật, da xanh tái, nổi da gà
B. Hay lo sợ, hoang tưởng, tính cách thay đổi thất thường
C. Cất giấu chất ma túy hoặc dụng cụ sử dụng chất ma túy
D. Cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, thần thái tươi tỉnh, học lực tốt 
Câu 13. Ngày Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Hội quốc phòng toàn dân hằng năm là __________
A. ngày 22/12    	B. ngày 19/8			C. ngày 2/9			D. ngày 30/4  
Câu 14. Hành vi nào vi phạm luật giao thông?
A. Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy.
B. Bật đèn tín hiệu khi chuyển làn đường, chuyển hướng xe.
C. Giảm tốc độ khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính.
D. Chấp hành nghiêm túc hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 
Câu 15. Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng lại ngay và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu bao nhiêu mét tính từ ray gần nhất?
A. 5m				B. 4m 			C. 3m			D. 2m 
Câu 16. Tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, quyền ưu tiên thuộc loại phương tiện nào?  
A. Xe cứu hỏa					B. Xe cứu thương.
C. Phương tiện giao thông đường sắt. 		D. Ô tô, mô tô và xe máy chuyên dùng. 
Câu 17. Người điều khiển mô tô 2 bánh, ba bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên phải đủ bao nhiêu tuổi? 
A. Đủ 18 tuổi. 		B. Đủ 17 tuổi.       	C. Đủ 20 tuổi.      	D. Đủ 16 tuổi.
Câu 18. “Sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” là nội dung cơ bản của khái niệm __________
A.  Quốc phòng  				B. Quốc phòng toàn dân	
C. An ninh quốc gia  			D. An ninh nhân dân  
Câu 19. Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò __________
A. là lực lượng nòng cốt.			B. là lực lượng xung kích.
C. lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt.		D. chỉ đạo chiến thuật đánh trận
Câu 20. Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào? 
A. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.  
B. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông.
C. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.	 
D. Các phương tiện tự do đi lại.  
Câu 21. Nội dung nào không phản ánh đúng quy tắc ứng xử chung trên mạng xã hội?
A. An toàn, bảo mật thông tin		B. Tôn trọng, tuân thủ pháp luật
C. Lành mạnh, trách nhiệm			D. Phát tán thông tin giả
Câu 22.“Môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thận lưu trữ và trao đổi thông qua mạng viễn thông và mạng máy tính”, đó là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Mạng.	B. Không gian mạng.	C. An ninh mạng.	D. Bảo vệ an ninh mạng.
Câu 23. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân có nội dung nào sau đây?
A. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.		B. Kẻ thù nào cũng đánh thắng.
C. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành.		D. Khó khăn nào cũng vượt qua. 
Câu 24. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, QĐNDVN được nhân dân tin yêu và trao tặng danh hiệu cao quí đó là: 
A. Huân chương Hồ Chí Minh 			B. Dũng sĩ diệt Mỹ
C. Bộ đội Cụ Hồ                                                         D. Anh hùng lực lượng vũ trang
Câu 25. Trên không gian mạng, trẻ em có quyền.
A. được bảo vệ, tiếp cận thông tin.			B. kích động người khác phạm tội
C. thực hiện hành vi tấn công mạng.		D. tổ chức đánh bạc qua mạng Internet
Câu 26. Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, đội gồm có__________                       
A. 33 người (3 nữ), 33 khẩu súng			B. 34 người (4 nữ), 33 khẩu súng
C. 34 người (3 nữ), 34 khẩu súng			D. 34 người (4 nữ), 34 khẩu súng 
Câu 27. Em sẽ hành động như thế nào khi biết bạn bè có dấu hiệu (nghi vấn) sử dụng ma túy? 
A. Không quan tâm vì việc đó không ảnh hưởng tới mình
B. Kịp thời báo cáo với thầy, cô giáo và nhà trường 
C. Kể lể (sân si nhiều chuyện) cho mọi người xung quanh  
D. Im lặng vì sợ có những ảnh hưởng (rắc rối) đến mình
Câu 28. Hành vi trái pháp luật, có lỗi của người có năng lực thực hiện hành vi, hành vi đó quy định bởi pháp luật về trật tự an toàn giao thông thì là __________
A.Hành vi nguy hiểm cho xã hội.     B. Hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
C Hành vi có thể nhận biết được      D. Hành vi vi phạm luật pháp

B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: An ninh mạng là gì? (1 điểm)
Câu 2: Hãy cho biết tác hại của ma tuý ? (2 điểm)

                                                             _HẾT_
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. “Là cán bộ của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng”, đó là khái niệm về__________
A. Sĩ quan 						B. Hạ sĩ quan 		
C. Chiến sĩ						D. Sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ
Câu 2. Người chỉ huy cao nhất của lực lượng dân quân tự vệ là __________
A. Chủ tịch nước					B. Thủ tướng chính phủ. 
C. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 			D. Bộ trưởng Bộ Công an.
Câu 3. Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (VNTTGPQ)	 được thành lập theo chỉ thị của __________
A. Đồng chí Võ Nguyên Giáp.			B. Chủ tịch Hồ Chí Minh.
C. Đồng chí Văn Tiến Dũng.			D. Đồng chí Phạm Văn Đồng.
Câu 4 :Giáo dục cho công dân về kiến thức Quốc phòng và An ninh (GDQP-AN) để phát huy tinh thần yêu nước là__________
 A.  chức năng GDQP-AN.                               	B. nhiệm vụ GDQPAN.
 C. mục tiêu GDQP-AN                                   	D. nội dung GDQP-AN
Câu 5. Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường trung học phổ thông nhằm bảo đảm cho học sinh __________
A. có hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. 
B. có kiến thức về nghệ thuật quân sự thế giới. 
C. có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước về quốc phòng, an ninh.  
D. có tin thần tự hào, tự tôn dân tộc.   
Câu 6. Người điều khiển mô tô 2 bánh, ba bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên phải đủ bao nhiêu tuổi? 
A. 16 tuổi.		B. 17 tuổi. 		C. 18 tuổi. 		D. 20 tuổi.
Câu 7. Ngày Hội quốc phòng toàn dân hằng năm là ngày __________
A. ngày 22/12		B. ngày 19/8		C. ngày 2/9			D. ngày 30/4 
Câu 8. Chức năng của Công an nhân dân là__________
A. lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG. 
B. thực hiện quản lí nhà nước về bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
C. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và nhà nước.
D. phối hợp có hiệu qủa hoạt động an ninh với hoạt động quốc phòng và đối ngoại.  
Câu 9.  Ngày 22/12/1944 là ngày thành lập __________
A. Đội VNTTGPQ		B. Tự vệ đỏ	    	C. Du kích Nam Kì       D. Du kích Bắc Sơn 
Câu 10. Là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng, đó là khái niệm của__________
A. chất ma túy 				B. chất gây nghiện 	
C. chất hướng thần				D. tiền chất ma túy 
Câu 11. Chất nào dưới đây không thuộc nhóm chất ma túy?
A. Nhựa cây thuốc phiện                          B. Heroine và ma túy đá
C. Thảo dược                                            D. Cần sa thảo mộc 
Câu 12. Hành vi nào không bị cấm thực hiện trên không gian mạng?
A. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng.
B. Bịa đặt thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.
C. Tra cứu, tìm kiếm thông tin, tư liệu trên Internet
D. Chiếm đoạt tài sản, tổ chức đáng bạc qua mạng Internet
Câu 13. “Anh Túc” là tên gọi khác của  __________
A. cây Thuốc Phiện		B. cây Cần Sa	C. cỏ Mỹ	D. lá Khác. 
Câu 14.  Công an nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp__________
A. nông dân			B. công nhân		C. trí thức			D. tư sản 
Câu 15. Một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn đến nghiện ma túy là do__________
A. sự tò mò, thích “chơi trội”, lối sống buông thả, thực dụng 
B. thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình, người thân
C. công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy chưa hiệu quả
D. chế tài xử phạt của nhà nước còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe
Câu 16.  Năm 2025 Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm bao nhiêu năm thành lập ?
A. 79 năm             B. 81 năm            C. 80 năm        D. 85 năm
Câu 17: Thời kì đầu khi mới thành lập, nghệ thuật quân sự của quân đội ta thường sử dụng đó là:
A. lối đánh du kích					B. hiệp đồng binh chủng
C. tác chiến bằng các binh đoàn chủ lực		D. đánh nhanh, thắng nhanh.  
Câu 18. Khi phát hiện người thân, bạn bè tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Im lặng và tuyệt đối che dấu thông tin cho người thân, bạn bè.
B. Nhanh chóng báo cáo thông tin tới cơ quan chức năng gần nhất.
C. Chất vấn người thân, bạn bè; thông báo cho mọi người xung quanh.
D. Im lặng và không quan tâm vì việc đó không ảnh hưởng gì tới mình.
Câu 19. Người tham gia giao thông đi như thế nào là không đúng quy tắc giao thông?
A. Đi bên phải theo chiều đi của mình		B. Đi đúng phần đường quy định
C. Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ	D. Đi bên trái theo chiều đi của mình 
Câu 20. Người điều khiển xe đạp máy, xe máy điện có bắt buộc đội mũ bảo hiểm không?
A. Không phải đội mũ bảo hiểm		
B. Phải đội mũ bảo hiểm
C. Phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách 
D. Đường làng (quê) không cần đội mũ bảo hiểm.
Câu 21. “Trạng thái xã hội có trật tự, kỉ cương, trong đó mọi người được sống yên ổn trên cơ sở quy phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức, pháp lý xác định” là nội dung cơ bản của khái niệm__________
A.  An  ninh quốc gia  			             B. Trật tự, an toàn xã hội
C. Bảo vệ an ninh quốc gia 			D. Bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. 
Câu 22. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội?
A. Là lực lượng giữ vai trò nòng cốt.		
B. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.
C. Lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt.	
D. Cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền.
Câu 23. Lực lượng nào giữ vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội?
A. Công an nhân dân			B. Quân đội nhân dân
C. Dân quân tự vệ				D. Các tổ chức xã hội
Câu 24. Một trong những biện pháp bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng là __________
A. thường xuyên chia sẻ thông tin cá nhân trên không gian mạng.
B. sử dụng phần mềm chống viurs có bản quyền và uy tín.
C. đặt mật khẩu cá nhân có cấu trúc đơn giản, dễ ghi nhớ.
D. sử dụng wifi công cộng để đăng nhập các tài khoản.
Câu 25. Nội dung nào không phản ánh đúng quy tắc ứng xử chung trên mạng xã hội?
A. An toàn, bảo mật thông tin		B. Tôn trọng, tuân thủ pháp luật
C. Lành mạnh, trách nhiệm			D. Phát tán thông tin giả
Câu 26. Hành vi nào không bị nghiêm cấm thực hiện trên không gian mạng?
A. Xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc
B. Phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng viễn thông
C. Đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc
D. Đăng tải những thông tin, video clip quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước Việt Nam
Câu 27. Nội dung nào không thuộc thông tin cá nhân?
A. Họ tên		B. Ngày sinh		C. Nghề nghiệp		D. Sở thích
Câu 28. Hành vi nào sau đây, người tham gia giao thông được phép thực hiện? 
A. Điều kiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định. 
B. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển tham gia giao thông đường bộ.
C. Chở theo hai người trên xe mô tô, xe gắn máy đi cấp cứu. 
D. Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên khi chưa đủ 18 tuổi.

B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: An ninh mạng là gì? (1 điểm)
Câu 2: Hãy cho biết tác hại của ma tuý ? (2 điểm)

                                                             _HẾT_
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Độ tuổi phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm luật về trật tự an toàn giao thông là __________
A. 14 tuổi		B. 16 tuổi		C. 18 tuổi		D. 20 tuổi
Câu 2. Tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, quyền ưu tiên thuộc loại phương tiện nào?  
A. Xe cứu hỏa					B. Xe cứu thương.
C. Phương tiện giao thông đường sắt. 		D. Ô tô, mô tô và xe máy chuyên dùng. 
Câu 3. Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào? 
A. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.  
B. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông.
C. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.	 
D. Các phương tiện tự do đi lại.  
Câu 4. Người điều khiển mô tô 2 bánh, ba bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên phải đủ bao nhiêu tuổi? 
A. Đủ 18 tuổi. 		B. Đủ 17 tuổi.       	C. Đủ 20 tuổi.      	D. Đủ 16 tuổi.
Câu 5. Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò __________
A. là lực lượng nòng cốt.			B. là lực lượng xung kích.
C. lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt.		D. chỉ đạo chiến thuật đánh trận
Câu 6.“Môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thận lưu trữ và trao đổi thông qua mạng viễn thông và mạng máy tính”, đó là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Mạng.	B. Không gian mạng.	C. An ninh mạng.	D. Bảo vệ an ninh mạng.
Câu 7. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam bao gồm mấy thành phần?
A. 2 thành phần   	B. 3 thành phần   		C. 4 thành phần		D. 5 thành phần 
Câu 8. Hành vi nào vi phạm luật giao thông?
A. Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy.
B. Bật đèn tín hiệu khi chuyển làn đường, chuyển hướng xe.
C. Giảm tốc độ khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính.
D. Chấp hành nghiêm túc hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 
Câu 9. Ngày Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Hội quốc phòng toàn dân hằng năm là __________
A. ngày 22/12    	B. ngày 19/8			C. ngày 2/9			D. ngày 30/4  
Câu 10. Hành vi trái pháp luật, có lỗi của người có năng lực thực hiện hành vi, hành vi đó quy định bởi pháp luật về trật tự an toàn giao thông thì là __________
A.Hành vi nguy hiểm cho xã hội.     	B. Hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
C Hành vi có thể nhận biết được      		D. Hành vi vi phạm luật pháp
Câu 11. Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, đội gồm có__________                       
A. 33 người (3 nữ), 33 khẩu súng			B. 34 người (4 nữ), 33 khẩu súng
C. 34 người (3 nữ), 34 khẩu súng			D. 34 người (4 nữ), 34 khẩu súng 
Câu 12: “Sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” là nội dung cơ bản của khái niệm __________
A.  Quốc phòng  				B. Quốc phòng toàn dân	
C. An ninh quốc gia  			D. An ninh nhân dân  
Câu 13. Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm là__________
A. ngày 22/12        	B. ngày 19/8		C. ngày 2/9		D. ngày 30/4 
Câu 14. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân có nội dung nào sau đây?
A. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.		B. Kẻ thù nào cũng đánh thắng.
C. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành.		D. Khó khăn nào cũng vượt qua. 
Câu 15. Nội dung nào không phản ánh đúng quy tắc ứng xử chung trên mạng xã hội?
A. An toàn, bảo mật thông tin		B. Tôn trọng, tuân thủ pháp luật
C. Lành mạnh, trách nhiệm			D. Phát tán thông tin giả
Câu 16.  Người giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an của nước ta hiện nay là__________
A. Đại tướng Lương Cường			B. Đại tướng Nguyễn Tân Cương
C. Đại tướng Phan Văn Giang			D. Đại tướng Lương Tam Quang. 
Câu 17. Ý nào sau đây không phải là biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng?
A. Kích hoạt tính năng xác thực nhiều bước để bảo vệ tài khoản người dùng.
B. Không trả lời những tin nhắn từ người lạ được gửi đến trên mạng xã hội.
C. Đặt mật khẩu đơn giản, dễ nhớ cho các thiết bị: máy tính, điện thoại…
D. Thường xuyên kiểm tra quyền riêng tư, tính bảo mật trên thiết bị.
Câu 18. Đâu là cấp bậc hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam?  
A. Cấp Tướng, cấp Tá, cấp Thượng sĩ.		B. Cấp Tướng, cấp Tá, cấp Úy 
C. Cấp Tá, cấp Úy, cấp Thượng sĩ. 		D. Cấp Binh nhất, cấp Thượng sĩ, cấp Úy. 
Câu 19. Là chất gây nghiện, chất hướng thần, được qui định trong các danh mục do chính phủ ban hành, đó là khái niệm của __________
A. chất ma túy 	B. chất gây nghiện 		C. chất hướng thần	     D. tiền chất ma túy 
Câu 20. Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng lại ngay và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu bao nhiêu mét tính từ ray gần nhất?
A. 5m				B. 4m 			C. 3m			D. 2m 
Câu 21. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy?
A. Bị toát mồ hôi, ngáp vặt, ngủ gật, da xanh tái, nổi da gà
B. Hay lo sợ, hoang tưởng, tính cách thay đổi thất thường
C. Cất giấu chất ma túy hoặc dụng cụ sử dụng chất ma túy
D. Cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, thần thái tươi tỉnh, học lực tốt 
Câu 22. Trên không gian mạng, trẻ em có quyền.
A. được bảo vệ, tiếp cận thông tin.		B. kích động người khác phạm tội
C. thực hiện hành vi tấn công mạng.	D. tổ chức đánh bạc qua mạng Internet
Câu 23. Em sẽ hành động như thế nào khi biết bạn bè có dấu hiệu (nghi vấn) sử dụng ma túy? 
A. Không quan tâm vì việc đó không ảnh hưởng tới mình
B. Kịp thời báo cáo với thầy, cô giáo và nhà trường 
C. Kể lể (sân si nhiều chuyện) cho mọi người xung quanh  
D. Im lặng vì sợ có những ảnh hưởng (rắc rối) đến mình
Câu 24. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, QĐNDVN được nhân dân tin yêu và trao tặng danh hiệu cao quí đó là: 
A. Huân chương Hồ Chí Minh 			B. Dũng sĩ diệt Mỹ
C. Bộ đội Cụ Hồ                                                   D. Anh hùng lực lượng vũ trang
Câu 25. Nội dung không thuộc bí mật cá nhân trên không gian mạng?
A. Hồ sơ y tế  	B. Số thẻ tín dụng	C. Nghề nghiệp	D. Sổ thẻ bảo hiểm xã hội 
Câu 26: Thời kì đầu khi mới thành lập, nghệ thuật quân sự của quân đội ta thường sử dụng đó là__________
A. lối đánh du kích					B. hiệp đồng binh chủng
C. tác chiến bằng các binh đoàn chủ lực		D. đánh nhanh, thắng nhanh.  
Câu 27. Môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh không phải là môn học chính khóa đối với cấp học nào dưới đây?
A. Học sinh cấp trung học phổ thông.	      B. Học sinh ở các trường Đại học.
C. Học sinh ở các trường Cao đẳng nghề	      D. Học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở.  
Câu 28. “Là cán bộ của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng”, đó là khái niệm về __________
A. Sĩ quan 						B. Hạ sĩ quan 		
C. Chiến sĩ						D. Sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ

B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: An ninh mạng là gì? (1 điểm)
Câu 2: Hãy cho biết tác hại của ma tuý ? (2 điểm)

                                                             _HẾT_
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. “Anh Túc” là tên gọi khác của  __________
A. cây Thuốc Phiện		B. cây Cần Sa	C. cỏ Mỹ	D. lá Khác. 
Câu 2.  Chất nào dưới đây không thuộc nhóm chất ma túy?
A. Nhựa cây thuốc phiện 	B. Heroine và ma túy đá
C. Thảo dược	D. Cần sa thảo mộc 
Câu 3. Người điều khiển mô tô 2 bánh, ba bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên phải đủ bao nhiêu tuổi? 
A. 16 tuổi.		B. 17 tuổi. 		C. 18 tuổi. 		D. 20 tuổi.
Câu 4. Hành vi nào sau đây, người tham gia giao thông được phép thực hiện? 
A. Điều kiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định. 
B. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển tham gia giao thông đường bộ.
C. Chở theo hai người trên xe mô tô, xe gắn máy đi cấp cứu. 
D. Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên khi chưa đủ 18 tuổi.
Câu 5. “Trạng thái xã hội có trật tự, kỉ cương, trong đó mọi người được sống yên ổn trên cơ sở quy phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức, pháp lý xác định” là nội dung cơ bản của khái niệm__________
A.  An  ninh quốc gia  			             B. Trật tự, an toàn xã hội
C. Bảo vệ an ninh quốc gia 			D. Bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. 
Câu 6. Lực lượng nào giữ vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội?
A. Công an nhân dân			B. Quân đội nhân dân
C. Dân quân tự vệ				D. Các tổ chức xã hội
Câu 7.  Năm 2025 Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm bao nhiêu năm thành lập ?
A. 79 năm             B. 81 năm            C. 80 năm        D. 85 năm
Câu 8. Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (VNTTGPQ)	 được thành lập theo chỉ thị của __________
A. Đồng chí Võ Nguyên Giáp.			B. Chủ tịch Hồ Chí Minh.
C. Đồng chí Văn Tiến Dũng.			D. Đồng chí Phạm Văn Đồng.
Câu 9. Khi phát hiện người thân, bạn bè tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Im lặng và tuyệt đối che dấu thông tin cho người thân, bạn bè.
B. Nhanh chóng báo cáo thông tin tới cơ quan chức năng gần nhất.
C. Chất vấn người thân, bạn bè; thông báo cho mọi người xung quanh.
D. Im lặng và không quan tâm vì việc đó không ảnh hưởng gì tới mình.
Câu 10. Ngày Hội quốc phòng toàn dân hằng năm là ngày __________
A. ngày 22/12		B. ngày 19/8		C. ngày 2/9			D. ngày 30/4 
Câu 11. Người điều khiển xe đạp máy, xe máy điện có bắt buộc đội mũ bảo hiểm không?
A. Không phải đội mũ bảo hiểm		
B. Phải đội mũ bảo hiểm
C. Phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách 
D. Đường làng (quê) không cần đội mũ bảo hiểm.
Câu 12.  Ngày 22/12/1944 là ngày thành lập __________
A. Đội VNTTGPQ		B. Tự vệ đỏ	    	C. Du kích Nam Kì       D. Du kích Bắc Sơn 
Câu 13. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội?
A. Là lực lượng giữ vai trò nòng cốt.		
B. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.
C. Lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt.	
D. Cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền.
Câu 14. Người chỉ huy cao nhất của lực lượng dân quân tự vệ là __________
A. Chủ tịch nước					B. Thủ tướng chính phủ. 
C. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 			D. Bộ trưởng Bộ Công an.
Câu 15.  Công an nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp__________
A. nông dân			B. công nhân	C. trí thức			D. tư sản 
Câu 16. Nội dung nào không phản ánh đúng quy tắc ứng xử chung trên mạng xã hội?
A. An toàn, bảo mật thông tin		B. Tôn trọng, tuân thủ pháp luật
C. Lành mạnh, trách nhiệm			D. Phát tán thông tin giả
Câu 17 :Giáo dục cho công dân về kiến thức Quốc phòng và An ninh (GDQP-AN) để phát huy tinh thần yêu nước là__________
 A.  chức năng GDQP-AN.                               	B. nhiệm vụ GDQPAN.
 C. mục tiêu GDQP-AN                                   	D. nội dung GDQP-AN
Câu 18. Một trong những biện pháp bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng là __________
A. thường xuyên chia sẻ thông tin cá nhân trên không gian mạng.
B. sử dụng phần mềm chống viurs có bản quyền và uy tín.
C. đặt mật khẩu cá nhân có cấu trúc đơn giản, dễ ghi nhớ.
D. sử dụng wifi công cộng để đăng nhập các tài khoản.
Câu 19. Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường trung học phổ thông nhằm bảo đảm cho học sinh __________
A. có hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. 
B. có kiến thức về nghệ thuật quân sự thế giới. 
C. có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước về quốc phòng, an ninh.  
D. có tin thần tự hào, tự tôn dân tộc.   
Câu 20. Là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng, đó là khái niệm của__________
A. chất ma túy 				B. chất gây nghiện 	
C. chất hướng thần				D. tiền chất ma túy 
Câu 21. Người tham gia giao thông đi như thế nào là không đúng quy tắc giao thông?
A. Đi bên phải theo chiều đi của mình		B. Đi đúng phần đường quy định
C. Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ	D. Đi bên trái theo chiều đi của mình 
Câu 22. Một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn đến nghiện ma túy là do__________
A. sự tò mò, thích “chơi trội”, lối sống buông thả, thực dụng 
B. thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình, người thân
C. công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy chưa hiệu quả
D. chế tài xử phạt của nhà nước còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe
Câu 23. Chức năng của Công an nhân dân là__________
A. lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG. 
B. thực hiện quản lí nhà nước về bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
C. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và nhà nước.
D. phối hợp có hiệu qủa hoạt động an ninh với hoạt động quốc phòng và đối ngoại.  
Câu 24. Hành vi nào không bị cấm thực hiện trên không gian mạng?
A. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng.
B. Bịa đặt thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.
C. Tra cứu, tìm kiếm thông tin, tư liệu trên Internet
D. Chiếm đoạt tài sản, tổ chức đáng bạc qua mạng Internet
Câu 25. “Là cán bộ của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng”, đó là khái niệm về__________
A. Sĩ quan 						B. Hạ sĩ quan 		
C. Chiến sĩ						D. Sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ
Câu 26. Hành vi nào không bị nghiêm cấm thực hiện trên không gian mạng?
A. Xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc
B. Phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng viễn thông
C. Đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc
D. Đăng tải những thông tin, video clip quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước Việt Nam
Câu 27. Nội dung nào không thuộc thông tin cá nhân?
A. Họ tên		B. Ngày sinh		C. Nghề nghiệp		D. Sở thích
Câu 28: Thời kì đầu khi mới thành lập, nghệ thuật quân sự của quân đội ta thường sử dụng đó là:
A. lối đánh du kích					B. hiệp đồng binh chủng
C. tác chiến bằng các binh đoàn chủ lực		D. đánh nhanh, thắng nhanh.  

B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: An ninh mạng là gì? (1 điểm)
Câu 2: Hãy cho biết tác hại của ma tuý ? (2 điểm)

                                                             _HẾT_
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A. Phần trắc nghiệm: (7 điểm)

	Đề  

     Câu        
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	909
	B
	B
	C
	B
	D
	D
	B
	A
	A
	A
	C
	D
	A
	A
	A
	C
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	A
	C
	A
	C
	B
	B

	910
	A
	C
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	A
	B
	C
	C
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	D
	C
	B
	C
	A
	B
	D
	D
	D
	C

	911
	B
	C
	C
	A
	A
	A
	B
	A
	A
	B
	C
	C
	B
	A
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	D
	A

	912
	A
	C
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	B
	A
	C
	A
	C
	C
	B
	D
	C
	B
	A
	B
	D
	A
	B
	C
	A
	D
	D
	A



B. Phần tự luận: (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm)
An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Câu 2: (2 điểm)
-Tác hại của  ma tuý: 
   + Đối với bản thân người nghiện ma tuý: Người nghiện ma tuý bị tổn hại về sức thể  tổn hại về sức khoẻ tâm thần; huỷ hoại đạo  nhân cách; có thể thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật do không làm chủ được hành vi của mình; nghiện ma tuý làm tiêu tốn tài sản....(0,5điểm).
   + Đối với gia đình người nghiện ma tuý: Làm tiêu tốn tài sản gia đình; người thân trong gia đình luôn trong trạng thái lo âu, mặc cảm vì có người nghiện; thường có xung đột, cải vã, đánh chửi; ảnh hưởng đến giống nòi…(0,5 điểm)…
   + Đối với nền kinh tế: Ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng lao động của xã hội, cả số lượng và chất lượng; chi phí cho công tác phòng, chống ma tuý, chữa bệnh, cai nghiện… đều tăng lên; đầu tư nước ngoài bị giảm sút… ( 0.5điểm)
   + Đối với trật tự an toàn xã hội: người nghiện ma tuý có thể gây nên các hành vi vi phạm phạm pháp luật như trộm cắp, cướp của gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, giết người; làm gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS; gia tăng các tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm…( 0.5 điểm).

